
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /BC-HĐND Hà Tĩnh, ngày      tháng      năm 2025 

 
BÁO CÁO 

Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ  

khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

(Trình Kỳ họp thứ 32, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVIII) 

 

Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thẩm tra 

Tờ trình số 557/TTr-UBND ngày 17/10/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Dự 

thảo nghị quyết Quy định mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh như sau: 

1. Căn cứ pháp lý và thẩm quyền ban hành 

Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày 05/6/2025 của Chính phủ quy định về 

chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật, yêu cầu các tỉnh phải cụ thể hóa 

bằng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh để làm căn cứ pháp lý triển khai thực 

hiện. Hà Tĩnh là một trong số các địa phương có quy mô chăn nuôi lớn ở khu vực 

Bắc Trung Bộ, thời gian qua tỉnh thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, dịch 

bệnh nguy hiểm như: dịch tả lợn châu Phi, cúm gia cầm, viêm da nổi cục… gây 

thiệt hại nghiêm trọng cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực chăn 

nuôi, nuôi trồng thủy sản. Từ căn cứ pháp lý và thực tiễn nêu trên, việc Ủy ban 

nhân dân tỉnh xây dựng trình Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ khắc phục 

dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh là cần thiết, đúng thẩm quyền theo 

quy định tại khoản 3 Điều 121 Nghị định số 116/2025/NĐ-CP và điểm a khoản 1 

Điều 212 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

2. Về nội dung Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết 

Việc xây dựng nghị quyết quy định mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động 

vật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đồng ý 

chủ trương theo trình tự, thủ tục rút gọn3; đã tổ chức lấy ý kiến các đơn vị, địa 

 
1 “Căn cứ khả năng cân đối ngân sách, các nguồn tài chính hợp pháp khác, đặc điểm sản xuất và thực tế 

tại địa phương, quy định của pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương và pháp luật về ngân sách nhà nước, 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định…” 
2 Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết để quyết định chi tiết điều, khoản, điểm và các nội dung 

khác được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên. 
3 Văn bản số 342/HĐND-KTNS ngày 22/7/2025 
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phương, đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và được cơ quan tư pháp 

thẩm định4 theo đúng trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật.  

Qua nghiên cứu tại liệu, làm việc trực tiếp với cơ quan soạn thảo, ý kiến 

thảo luận của đại biểu và kết quả thẩm tra; Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản 

thống nhất với các nội dung tại dự thảo nghị quyết và đề nghị một số vấn đề sau:  

(1). Theo khoản 3 Điều 12 Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày 05/6/2025 

của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ khả năng cân đối ngân sách, đặc 

điểm sản xuất và thực tế tại địa phương, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quy định 04 

nội dung5; tại dự thảo Nghị quyết mới chỉ quy định 03 nội dung. Về lý do chưa đề 

xuất hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, theo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh là vì 

các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia sản xuất chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản có 

quy mô sản xuất lớn, mức độ thiệt hại cao; nếu xảy ra dịch bệnh, việc hỗ trợ cần 

nguồn lực tài chính lớn, trong khi Hà Tĩnh đang thuộc nhóm tỉnh hàng năm nhận 

bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương. Nội dung này, Ban đề nghị Hội đồng 

nhân dân tỉnh thảo luận, xem xét việc hỗ trợ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa với 

mức hỗ trợ phù hợp khả năng cân đối ngân sách; để đảm bảo công bằng giữa các 

đối tượng và theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân 

tại Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/20256
 (bố trí đủ nguồn lực từ ngân sách 

trung ương và ngân sách địa phương cho các chương trình, chính sách hỗ trợ 

doanh nghiệp).  

(2). Về nội dung, mức hỗ trợ cho từng loại vật nuôi, sản phẩm phải tiêu 

hủy do dịch bệnh và việc hỗ trợ đối với người tham gia khắc phục dịch bệnh động 

vật phù hợp với danh mục, mức hỗ trợ tối thiểu tại Điều 67, Điều 78 Nghị định số 

 
4 Văn bản số 2604/BC-STP ngày 15/9/2025 của Sở Tư pháp 
5 … Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định:  

i) Mức hỗ trợ đối với động vật, sản phẩm động vật khác chưa được quy định tại Điều 6 Nghị định này; 

ii) Mức hỗ trợ đối với động vật, sản phẩm động vật quy định tại Điều 6 Nghị định này cho phù hợp với 

thực tế địa phương nhưng tối đa không vượt quá 1,5 lần mức hỗ trợ quy định tại Nghị định này;  

iii) Hỗ trợ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa theo mức hỗ trợ quy định tại Nghị định này; 

iv) Mức hỗ trợ cho người tham gia khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn phù hợp với thực tế địa 

phương nhưng tối đa không vượt quá 02 lần mức hỗ trợ quy định tại Điều 7 Nghị định này”. 
6 Có cơ chế, chính sách đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và 

tuân thủ các cam kết quốc tế; bãi bỏ lệ phí môn bài; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và 

vừa trong 3 năm đầu thành lập; bố trí đủ nguồn lực từ ngân sách trung ương và ngân sách địa phương cho 

các chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, kết hợp huy động nguồn lực từ các quỹ đầu tư của các 

doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, ngành hàng, viện nghiên cứu, trường đại học... 
7 Động vật trên cạn: Trâu, bò, ngựa, dê được hỗ trợ 50.000 đồng/kg trọng lượng; Lợn 40.000 đồng/kg; 

Gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng, bồ câu) 35.000 đ/kg; Chim cút 20.000 đ/kg; Đà điểu 50.000 đ/kg; Trứng gia cầm 

các loại 20.000 đ/kg 

Động vật thủy sản: Tôm hùm giống 10.000 đồng/con; Tôm giống (thẻ chân trắng, tôm sú từ Postlarvae 

12 trở lên) 10 triệu đồng/1 triệu con; Cá giống (cá biển, cá truyền thống, cá tra, cá rô phi, cá nước lạnh) 10.000 

đ/kg; Diện tích nuôi tôm sú quảng canh 9 triệu đ/ha; tôm sú thâm canh 12 triệu đ/ha; tôm thẻ chân trắng: 20 triệu 

đ/ha (mật độ 50-100 con/m²), 30 triệu đ/ha (100-250 con/m²), 50 triệu đ/ha (>250 con/m²); Diện tích nuôi cá 

truyền thống, cá bản địa 10 triệu đ/ha; cá tra 50 triệu đ/ha; cá rô phi 30 triệu đ/ha; cá nước lạnh (cá tầm, cá hồi) 

20.000 đ/kg; thủy sản nước ngọt nuôi lồng bè 5.000 đ/kg; hải sản nuôi lồng bè 10.000 đ/kg 
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116/2025/NĐ-CP và điều kiện ngân sách tỉnh. Ngoài ra, dự thảo Nghị quyết quy 

định bổ sung đối với diện tích nuôi ngao (nghêu) bãi triều 15.000.000 đồng/ha; đề 

nghị tiếp tục rà soát, tránh bỏ sót vật nuôi, sản phẩm phải tiêu hủy. Đồng thời, để 

thuận tiện trong tra cứu và áp dụng, đề nghị đưa vào dự thảo Nghị quyết nội dung, 

mức hỗ trợ cụ thể. 

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách về Tờ trình và 

dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh; kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận: 
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c); 

- UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII; 

- Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 32; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các sở: NNMT, Tài chính; 

- Lưu: VT, HĐ4. 

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thúy Nga 

 

 
8 Mức hỗ trợ đối với người tham gia khắc phục dịch bệnh động vật 

1. Người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, trong thời gian được huy động tham gia phòng, 

chống dịch bệnh động vật được hỗ trợ: 400.000 đồng/người/ngày đối với ngày làm việc; 500.000 

đồng/người/ngày đối với ngày nghỉ, ngày lễ, tết. 

2. Người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, trong thời gian được phân công, huy động tham gia 

phòng, chống dịch bệnh động vật được hỗ trợ: 150.000 đồng/người/ngày đối với ngày làm việc; 300.000 

đồng/người/ngày đối với ngày nghỉ, ngày lễ, tết. 
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